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viÖn  nghiªn  cøu  h¶i  s¶n

trung  t©m  dù  b¸o ngu  truêng
khai  th¸c  h¶i  s¶n

M
ALAYSIA

malaysia

c a m p u c h i a

t r u n g   q u è c

l µ o

t h ¸ i   l a n

>20 (cao)

chó gi¶i

N¨ng suÊt
(kg/100 luìi c©u)

10-15 (thÊp)

15-20 (trung b×nh)



VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN 

TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN  

 

Ngư trường khai thác nghề câu vàng cá ngừ đại dương tháng 11/2013 

 

 Trong thời gian tháng 11, ngư trường khai thác chính của nghề câu cá ngừ đại 

dương chủ yếu tập trung ở vùng biển thuộc QĐ Hoàng Sa và phía Tây Bắc QĐ Trường 

Sa, cụ thể như sau:  

- Ngư trường QĐ Hoàng Sa:  

+ Ngư trường khu vực phía Đông QĐ Hoàng Sa:  

Năng suất ước đạt >20kg/100 lưỡi câu có khoảng vỹ tuyến bắc từ 

14
0
00’N - 17

0
00’N, kinh độ đông từ 116

o
30’E - 117

o
00’E 

Năng suất ước đạt khoảng từ 15-20kg/100 lưỡi câu có vỹ tuyến bắc từ 

17
0
30’N - 17

0
30’N, kinh độ đông từ 115

o
30’E - 117

o
00’E và vỹ tuyến bắc từ 

16
0
00’N - 17

0
30’N, kinh độ đông từ 113

o
30’E - 114

o
30’E. 

Năng suất khai thác ước đạt khoảng từ 10-15kg/100 lưỡi câu có vỹ tuyến 

bắc từ 15
0
30’N - 17

0
30’N và kinh độ đông từ 114

o
30’E - 115

o
30’E. 

+ Ngư trường khu vực phía Đông Nam và Nam QĐ Hoàng Sa:  

Năng suất ước đạt >20kg/100 lưỡi câu có khoảng vỹ tuyến bắc từ 

13
0
30’N - 14

0
30’N, kinh độ đông từ 111

o
00’E - 114

o
30’E 

Năng suất ước đạt khoảng từ 15-20kg/100 lưỡi câu có vỹ tuyến bắc từ 

14
0
30’N - 15

0
00’N, kinh độ đông từ 112

o
00’E - 115

o
00’E, vỹ tuyến bắc từ 

13
0
00’N - 15

0
00’N, kinh độ đông từ 114

o
30’E - 116

o
00’E và vỹ tuyến bắc từ 

13
0
00’N - 13

0
30’N, kinh độ đông từ 111

o
00’E - 114

o
00’E. 

Năng suất khai thác ước đạt khoảng từ 10-15kg/100 lưỡi câu có vỹ tuyến 

bắc từ 12
0
30’N - 13

0
30’N và kinh độ đông từ 114

o
00’E - 114

o
30’E. 

- Ngư trường phía Tây Bắc QĐ Trường Sa:  

+ Ngư trường phía Tây Bắc QĐ Trường Sa:  

Năng suất ước đạt khoảng từ 15-20kg/100 lưỡi câu thuộc khu ô có vỹ 

tuyến bắc từ 10
0
00’N - 12

0
00’N và kinh độ đông từ 112

o
00’E - 112

o
30’E. 

Năng suất khai thác ước đạt khoảng từ 10-15kg/100 lưỡi câu có vỹ tuyến 

bắc từ 9
0
30’N - 12

0
30’N, kinh độ đông từ 111

o
00’E - 112

o
00’E và vỹ tuyến bắc 

từ 9
0
30’N - 11

0
30’N, kinh độ đông từ 112

o
30’E - 114

o
00’E. 

+ Ngư trường phía Tây Nam QĐ Trường Sa:  

Năng suất khai thác ước đạt khoảng từ 10-15kg/100 lưỡi câu có vỹ tuyến 

bắc từ 8
0
00’N - 8

0
30’N, kinh độ đông từ 111

o
00’E - 113

o
00’E. 

+ Ngư trường phía Đông Nam QĐ Trường Sa (tiếp giáp vùng biển Malaysia):  

Năng suất ước đạt khoảng từ 15-20kg/100 lưỡi câu thuộc khu ô có vỹ 

tuyến bắc từ 6
0
00’N - 7

0
00’N và kinh độ đông từ 114

o
00’E - 115

o
30’E. 

Năng suất khai thác ước đạt khoảng từ 10-15kg/100 lưỡi câu có vỹ tuyến 

bắc từ 7
0
00’N - 8

0
00’N và kinh độ đông từ 114

o
30’E - 116

o
00’E. 

 




